TUẦN  30: Đất, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
(Thời gian thực hiện từ ngày 06/04 đến 10/04/2026)
Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về: Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
- Trò chuyện với trẻ về : Đất, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác : Quay người sang 2 bên.
+ Động tác : Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.
+ Bật: về trước, sang ngang, về sau
+ Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 Hoạt động giáo dục steam: Khám phá hạt cát 
1. Mục đích – yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài, tính chất của hạt cát: cát nhỏ, rời, khô, mịn hoặc thô, có màu vàng, trắng hoặc nâu; cát có trong tự nhiên, thường ở bãi biển, sân chơi, công trình xây dựng. Biết cát dùng để xây nhà, làm đồ chơi, lọc nước… (S)
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, công cụ để khám phá hạt cát: kính lúp, khay quan sát, cốc nước, rây lọc, chai nhựa… (T)
- Trẻ biết thực hiện các bước khám phá: quan sát – sờ – thử đổ – trộn nước – so sánh cát khô và cát ướt; biết cát có thể dùng để tạo hình đơn giản (E)
- Trẻ cảm nhận vẻ đẹp của cát, biết tạo hình đơn giản từ cát ướt, trang trí sản phẩm đẹp mắt (A)
- Trẻ nhận biết biểu tượng toán học: đếm số lượng cốc cát, so sánh nhiều – ít, nặng – nhẹ, đầy – vơi, nhận biết kích thước hạt to – nhỏ (M)
1.2. Kỹ năng:
- Quan sát, dùng giác quan để khám phá và đặt câu hỏi về hạt cát (S)
- Lựa chọn đúng dụng cụ để thử nghiệm với cát (T)
- Thực hiện được quy trình khám phá đơn giản: xúc – đổ – rây – trộn – nặn (E)
- Tạo hình đơn giản từ cát ướt: đắp mô hình, in khuôn, trang trí (A)
- So sánh, phân loại, đếm số lượng, nhận biết thay đổi khi thêm nước vào cát (M)
1.3. Thái độ:
[bookmark: _Hlk161816195]- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động
- Biết phối hợp cùng bạn khi làm việc nhóm
- Biết giữ vệ sinh khi chơi với cát
- Biết thu dọn đồ dùng sau hoạt động
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Bài giảng điện tử, hộp cát
- Nhạc bài hát theo chủ đề 
2.1. Chuẩn bị của trẻ:
- Khay  cát , cốc nhựa nhỏ, khuôn in cát
- Khăn lau tay, chai nhựa , kính lúp, keo, chai nước, thìa …
- Bảng ghi chép…
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1. Thu hút 
- Cô  tặng cho trẻ hộp quà có chứa hộp cát
-  Cô hỏi trẻ, con đoán xem là gì? Con thấy hạt cát thế nào?
- Muốn biết hạt cát có gì đặc biệt, hôm nay cô mời các con cùng khám phá những hạt cát kì diệu.
2. Hoạt động 2. Khám phá
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm: Ba nhóm hôm nay sẽ cùng làm 3 thử nghiệm giống nhau
- Thử nghiệm 1: Soi cát bằng kính lúp 
+ Con nhìn thấy gì? Hạt cát màu gì? Hạt cát có kích thước như thế nào?
+ Các hạt cát giống nhau không?
- Thử nghiệm 2: Cho cát vào nước 
Điều gì xảy ra? Cát có  tan trong nước không?
-  Thử nghiệm 3: Trộn cát với keo 
Cát thay đổi thế nào?
3. Hoạt động 3. Giải thích.
Cô mời từng nhóm lên  chia sẻ

+ Mời nhóm 1:








+ Mời nhóm 2:





+ Mời nhóm 3:


- Cô khái quát: Cát là vật liệu tự nhiên, hạt cát nhỏ, cứng, nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau khác nhau. Cát không tan trong nước và chìm xuống đáy.Khi kết hợp với nước hoặc keo, cát có thể kết dính. 
4. Hoạt động 4. Áp dụng / Mở rộng 
- Con thấy cát thường có nhiều ở đâu?

- Bạn nào có thể kể những lợi ích của cát?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh và video giới thiệu về công dụng của cát ( Cát trộn xi măng để làm các công trình: xây nhà, trường học, làm đường…Bên cạnh đó thì cát còn được sử dụng vào trong các hoạt động: làm tranh cát, đồng hồ cát, trộn màu làm trang trí, vui chơi, làm giá đỗ…
+ Khi chơi với cát các con chơi  như thế nào?

 - Cô giáo dục: Hạt cát rất nhỏ nên khi có gió mạnh sẽ làm cát bay. Hạt cát nhỏ nên khi chơi với cát các con phải cẩn thận để cát không bay vào mắt, miệng, chơi xong phải vệ sinh sạch sẽ. .Vì vậy khi đi trên đường các con nhớ đeo kính, khẩu trang để tránh cát bay vào mắt, mũi, miệng…
- Từ cát, nhóm con muốn tạo sản phẩm gì?
- Các nhóm tạo hình đơn giản bằng cát 
 5. Hoạt động 5. Đánh giá 
-  Mời 3 nhóm chia sẻ sản phẩm 
+ Nhóm con làm gì? Con thích điều gì nhất hôm nay? Nếu làm lại, con muốn thay đổi gì?
 Kết thúc:  Cô nhận xét, động viên 
 Cho trẻ hát nhẹ, thu dọn đồ dùng 
	

- Hạtcát, cát nhỏ và khô
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chia nhóm khám phá


- Trẻ thực hiện
- Hạt cát nhỏ có màu vàng, nâu. Hạt cát nhỏ
- Không ạ
- Trẻ thực hiện
- Cát chìm, không tan

- Trẻ thực hiện
- Cát dính lại.

- Trẻ thuyết trình Nhóm 1: Nhóm con soi cát bằng kính lúp, thấy hạt cát nhỏ và có màu khác nhau. Khi cho vào nước, cát chìm xuống đáy cốc. Khi trộn keo, cát dính lại.
Nhóm 2: Nhóm con thấy cát nhỏ, cứng có màu vàng, màu nâu.. không tan trong nước. Cát chìm xuống dưới.
Nhóm 3: Hạt cát nhỏ, có hạt to, nhỏ, màu sắc khác nhau, không tan trong nươc.  Khi có keo, cát kết dính lại và tạo thành khối.
- Trẻ lắng nghe



- Cát có ở biển, sông…
- Để xây nhà, vẽ tranh…

- Trẻ lắng nghe



- Chơi không ném nghịch cát…

- Trẻ lắng nghe



- Làm in khuôn trên cát, vẽ tranh, làm đồng hồ cát…

- Trẻ trình bày

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ thu đồ 


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Khám phá về sự dịch chuyển của nước
1.1. Mục đích:
-  Khi úp cốc nào cây nến,  nước ở đĩa dịch chuyển vào trong cốc. Sự tồn tại của không khí: khi nến cháy, nó sử dụng khí oxy tạm thời có bên trong cái ly. Khi khí oxy hết thì đèn cầy tắt. Đồng thời nước ở bên ngoài đĩa sẽ bị khí áp bên ngoài “dịch chuyển” và đẩy vào bên trong ly….. 
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Hứng thú tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị:
- Chiếc  đĩa, cốc thủy tinh, nước mầu, bật lửa, đồ chơi
1.3. Hướng dẫn:
- Cho trẻ hát bài  “Vì sao lại thế ”.
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?.
- Bé nhận biết được không khí xung quanh chúng ta?
- Làm thế nào để "thấy" được không khí?
- Tất cả cùng khám phá qua thí nghiệm khoa học: "Sự dịch chuyển của nước"
- Cô đổ nước mầu vào đĩa, bật lửa đốt nến cháy trong đĩa, sau đó úp cốc thủy tinh lên cây nến.
- Cho trẻ quan sát hiện tượng
- Vì sao cây nến tắt, nước từ đĩa dịch chuyển vào trong cốc?
- Qua thí nghiệm này, các bạn nhỏ sẽ nhận thấy hiện tượng chứng minh sự tồn tại của không khí: khi nến cháy, nó sử dụng khí oxy tạm thời có bên trong cái ly. Khi khí oxy hết thì đèn cầy tắt. Đồng thời nước ở bên ngoài đĩa sẽ bị khí áp bên ngoài “dịch chuyển” và đẩy vào bên trong ly….. 
2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô nói cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi
- Cho trẻ tham gia chơi 2-3 lần, động viên.
3. Chơi tự do: Với đồ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ: 
Dạy trẻ làm chong chóng
1. Mục đích -  yêu cầu:
- Trẻ biết cắt theo đường cô kẻ sẵn, gấp, đục lỗ cố định chong chóng.
- Biết chong chóng quay được nhờ có gió.
- Hứng thú tham gia. Thu dọn đồ cùng cô.
2. Chuẩn bị:  
- Giấy màu, kéo, que xiên thịt...
3. Hướng dẫn.
- Cô giới thiệu nội dung của buổi chơi
- Nhận xét về chong chóng
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát:
+ Bước 1: Tiến hành cắt
Dùng kéo cắt   lần lượt theo đường thẳng của 4 góc hình vuông đến điểm đánh dấu thì dừng kéo lại.
+ Bước 2:  Đục lỗ
 Dùng đầu nhọn của que xiên đục một lỗ nhỏ ở một góc phía trên của hình tam giác vừa cắt được. Cách một lỗ đục một lỗ. Đục 1 lỗ ở giữa của hình vuông..
+ Bước 3: Cố định chong chóng.
Dùng que xiên xuyên qua lỗ giữa của hình vuông, sau đó lần lượt  xỏ từng.cánh đẫ đục vào que xiên hoàn thành chiếc chong chóng.
- Tổ chức cho trẻ  thực hiện
- Cô bao quát. Nhận xét tuyên dương.
- Cho trẻ chơi với chong chóng.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ kỹ năng khi đi bộ trên đường
1.1. Mục đích – yêu cầu
- Dạy kỹ kĩ năng đi bộ trên đường: Đi sát mép đường bên tay phải
- Không đùa nghịch trên đường.
1.2. Chuẩn bị
- Máy tính, video truyện “gấu con đi chợ”
1.3. Hướng dẫn
- Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình bài học: “An toàn khi đi bộ”
- Cho trẻ nhắc lại tên bài 2-3 lần
- Cho trẻ tự nói về cách đi trên đường bộ ngày của trẻ
- Để biết được thế nào là an toàn khi đi bộ cô mời chúng mình cùng đến với câu truyện “Gấu con đi chợ”
- Con vừa nghe truyện gì?
- Bạn gấu đi ra giữa đường là đúng hay sai?
- Theo các con phải đi như thế nào mới đúng và an toàn?
- Cô khẳng định lại câu trả lời đúng
+ Đi đúng lề đường bên phải, khi qua đường biết quan sát các phía trước, sau, phải, trái không có xe cộ đi lại mới qua đường. Đi đúng phần đường giành cho người đi bộ
2. Chơi tự do 
3. Vệ sinh - trả trẻ.

Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về: Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
- Trò chuyện với trẻ về : Đất, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác : Quay người sang 2 bên.
+ Động tác : Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.
+ Bật: về trước, sang ngang, về sau
+ Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đi đổi hướng theo vật chuẩn
TC: Kéo co
1.  Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách tập bài tập: ‘‘Đi đổi hướng theo vật chuẩn’’. Định hướng được phía có vật chuẩn để chạy đúng hướng, kết hợp nhịp nhàng tay chân khi chạy.
1.2. Kỹ năng:
- Phát triển cơ chân và sự khéo léo của đôi bàn chân và cơ thể khi chạy.
- Phát triển khả năng định hướng cho trẻ một cách chính xác.
- Trẻ có kĩ năng hợp tác với bạn.
-  Chơi trò chơi đúng luật chơi, đúng cách chơi.
1.3. Thái độ:
- Trẻ trong lớp có tính kỷ luật, đoàn kết trong khi học.
- Trẻ hứng thú với nội dung bài học. Hứng thú chơi các trò chơi dân gian.
- Trẻ tập trung chú ý trong khi học.
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Sân tập sạch sẽ, rộng rãi, dây thừng
- 10 hộp làm vật chuẩn.
2.2. Chuẩn bị của trẻ: 
- Bông xù
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ hát bài “Giọt mưa và em bé”. 
+ Bài hát nói về điều gì?
- Có rất nhiều hiện tượng thời tiết khác nhau, tất cả những hiện tượng này đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, chính vì vậy chúng mình phải biết giữ gìn sức khỏe để không bị ốm khi thời tiết thay đổi bất thường.
- Tập thể dục cũng là cách giúp cơ thể khỏe mạnh.
2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động.
- Cô cháu mình cùng nhau tập lyện - rèn luyện sức khỏe để khỏe mạnh khi thời tiết thay đổi bất thường nào.
- Cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô.
*HĐ2: Trọng động.
BTPTC: Tập các động tác theo nhịp bài “Trời nắng trời mưa”. Mõi động tác 4l x4 n 
+ ĐT tay: Hai tay đưa ra phía trước lên cao sang 2  bên.
+ ĐT bông: Nghiêng người sang 2 bên
+ ĐT chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về sau. ( 6l x 4n)
+ ĐT Bật: Bật  lên trước ra sau sang 2 bên 
- Nhấn mạnh động tác chân.
VĐCB: Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn
- Cho trẻ trải nghiệm
- Cô làm mẫu lần 1.
- Lần 2 cô hướng dẫn động tác: Cô đứng trước vạch xuất phát, ở tư thế chuẩn bị, 2 tay cô thả lỏng, đứng chụm chân trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “đi”, cô kết hợp nhịp nhàng tay chân, đi đổi hướng theo các vật chuẩn mà cô đã đặt sẵn. Khi đi, chú ý đi thẳng người. Đi đến đích xong cô đi về cuối hàng 
- Mời 2 trẻ lên thực hiện thử.
- Lần lượt từng trẻ ở 2 đội lên thực hiện. (cô theo dõi, sửa sai cho trẻ).
- Lần 2 thi đua 
- Cô hỏi trẻ vừa làm gì?
- Cho trẻ tập nhấn mạnh vận động.
Trò chơi : Kéo co
- Sau một thời gian rèn luyện sức khỏe, để xem sức khỏe của các bạn có dẻo dai chống lại thời tiết bất thường không cô tổ chức cho các bạn chơi “kéo co”
- Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi
- Trong quá trình chơi cô bao quát, động viên trẻ, nhắc nhở trẻ chơi đúng luật.
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét.
- Cho trẻ chơi khoảng 2 – 3 lần.
*HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng.
Kết thúc: 
- Hát bài “Nắng sớm”.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.


- Trẻ nghe cô nói






- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô





- Trẻ tập các động tác theo nhịp bài hát.



- Trẻ tập nhấn mạnh động tác

- Trẻ trải nghiệm
- Quan sát làm mẫu
- Quan sát cô làm mẫu và nghe phân tích động tác.




- Trẻ lên thực hiện thử
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện thi đua
- Trẻ trả lời
- Trẻ tập lại




- Trẻ nghe.



- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Dạy trẻ làm con nghé từ nguyên vật liệu thiên nhiên
1.1. Mục đích:
- Biết cách làm con nghé từ 1 số đồ dùng cô chuẩn bị sẵn. Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên.
- Trẻ biết dùng kéo để cắt, dùng tay để xé, buộc dây tạo thành cách con nghé
-  Hứng thú khi tham gia chơi trò chơi.
1.2. Chuẩn bị:
- Dây, 1 số loại lá, đồ chơi, kéo .
3. Hướng dẫn:
- Cho trẻ hát bài “Con trâu". Chúng mình vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về con gì?
+ Đây là con gì? Con nghé được làm bằng gì?
- Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình làm con nghé bằng các lá này nhé!
- Cô làm mẫu và phân tích: Cô chọn lá to lành lặn, cô xé hoặc dùng kéo  cắt hoặc  xé 1 chút lá phía cuống từ hai phía ngoài sát với sống lá để tạo thành sừng, sau đó bẻ gập đoạn sống chỗ lá bị xé, buộc 1 sợi dây vào cuống lá rồi luồn vào mặt trong của lá, dùng 1 sợi dây khác buộc quanh thân lá. Như vậy cô đã làm xong con nghé rồi đấy. Nào bây giờ chúng mình cùng làm chú nghé dễ thương này nhé!
- Cô cho trẻ chọn lá phân nhóm để làm, cô đến bên động viên quan sát trẻ
- Giáo dục trẻ: Yêu mến loài vật
2. TCVĐ: Gấu và người thợ săn.
* Luật chơi: Phải về đúng hang của mình, nếu chạy chậm hoặc nhầm hang phải ra ngoài 1 lần chơi.
* Cách chơi: Chọn 1 bạn làm người đi săn ngồi 1 góc các bạn còn lại làm gấu các con gấu ngồi ở ghế, mỗi con gấu phải nhớ đúng hang của mình. Khi có hiệu lệnh gấu vào rừng kiếm mật ong thì tất cả các con gấu ra khỏi hang và người thợ săn xuất hiện. Con gấu nào chậm ra ngoài 1 lần chơi
- Cho trẻ tham gia chơi 2-3 lần, động viên.
3. Chơi tự do: Với đồ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bác sĩ, gia đình
2. Góc xây dựng: Công viên.
3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn, hát, múa, đọc thơ... về chủ đề. Hoàn thành vở tạo hình.
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh...
5. Góc kỹ năng: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo, chải tóc, tết tóc, mặc váy cho búp bê, đánh răng, pha nước uống…
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
1. Làm quen cờ vua: Cách đi của quân Tịnh, Mã
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết được hình dạng, ký hiệu của quân Tịnh (Tượng - Bishop) và quân Mã (Ngựa - Knight).
- Trẻ nắm được quy luật di chuyển cơ bản của quân Tịnh (đi chéo) và quân Mã (đi hình chữ L).
- Trẻ biết vị trí ban đầu của các quân này trên bàn cờ.
- Trẻ thực hiện đúng các bước di chuyển theo quy tắc của Tịnh và Mã trong hoạt động thực hành và trò chơi.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ và tư duy logic.
- Phát triển kỹ năng phối hợp vận động (đi, nhảy theo ô).
- Rèn luyện tính kiên nhẫn, kỷ luật và tinh thần học hỏi.
1.2. Chuẩn bị
- Mô hình/Tranh ảnh: Phóng to quân Tịnh và quân Mã.
- Bàn cờ lớn: Kẻ sẵn trên sàn nhà hoặc thảm lớn (tối thiểu 8x8 ô).
- Thẻ quân cờ: Thẻ lớn in hình Tịnh và Mã (mỗi loại 2 thẻ).
- Nhạc: Nhạc không lời nhẹ nhàng.
1.3. Hướng dẫn
- Cô cùng trẻ hát bài hát về các quân cờ đã học (ví dụ: Tốt, Xe).
- Các con đã học được cách đi của những quân cờ nào rồi? (Trẻ trả lời: Tốt, Xe).
- Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với hai người bạn mới cũng rất đặc biệt trên bàn cờ, đó là quân Tịnh và quân Mã.
* Khám phá Quân Tịnh (Tượng):
- Cô đưa mô hình quân Tịnh ra và giới thiệu tên, vị trí ban đầu (đứng cạnh Vua và Hậu).
- Cô hướng dẫn trẻ "Đi chéo" (theo đường chéo) trên bàn cờ, tiến lùi đều được, đi bao nhiêu ô cũng được (trừ khi có quân cản).
- Tịnh luôn đi theo đường chéo, Tịnh đứng ở ô màu nào thì sẽ chỉ đi ở ô màu đó mãi thôi! (Phân biệt Tịnh ô trắng và Tịnh ô đen).
* Khám phá Quân Mã (Ngựa):
- Cô đưa mô hình quân Mã ra và giới thiệu tên, vị trí ban đầu (đứng ngoài cùng, cạnh Xe).
- Cô hướng dẫn trẻ di chuyển: "Hai thẳng, một ngang" hoặc "Một thẳng, hai ngang" để tạo thành hình chữ L
- Điểm đặc biệt: Mã là quân cờ duy nhất có khả năng "nhảy qua" các quân cờ khác để đến ô đích.
- Mã đi hình chữ L! Mã có thể nhảy qua đầu bạn bè!
* Trò chơi: "Tịnh và Mã về đích"
- Mục đích: Củng cố luật đi của Tịnh và Mã.
- Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội: Đội Tịnh và Đội Mã. Cô đặt quân Tịnh (hoặc Mã) ở ô xuất phát và ô đích ở vị trí bất kỳ trên bàn cờ lớn (sàn nhà). Trẻ lần lượt lên, nhảy/bước theo đúng luật của quân mình để đến ô đích nhanh nhất.
- Đội Tịnh: Chỉ được đi theo đường chéo (nhảy chéo).
- Đội Mã: Chỉ được đi hình chữ L (nhảy chữ L).
- Đội nào có nhiều thành viên về đích đúng luật và nhanh nhất sẽ thắng.
- Cô nhận xét, tuyên dương tinh thần học tập và tham gia trò chơi của trẻ
- Hệ thống lại kiến thức chính: Tịnh đi chéo, Mã đi chữ L
2. Chơi  theo ý thích
3. Vệ sinh - trả trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về: Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
- Trò chuyện với trẻ về : Đất, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác : Quay người sang 2 bên.
+ Động tác : Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.
+ Bật: về trước, sang ngang, về sau
+ Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
 Hoạt dộng giáo dục steam: Tạo hình đám mây từ bông 
1. Mục đích - yêu cầu.
- Trẻ biết đám mây là hiện tượng tự nhiên xuất hiện trên bầu trời; biết mây có nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau; mây trắng, mây xám, mây đen, mây mang hơi nước tạo mưa.( S)
- Trẻ biết sử dụng kéo, hồ dán, băng dính hai mặt, bút màu để tạo sản phẩm( T)
- Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp, biết gắn bông đúng vị trí để tạo thành đám mây chắc chắn( E)
- Trẻ biết bố cục, sắp xếp bông cân đối, trang trí đám mây đẹp mắt, có thể thêm hạt mưa.(A) 
-  Trẻ nhận biết số lượng bông nhiều – ít, kích thước to – nhỏ, độ dài ngắn của hạt mưa, vị trí trên – dưới( M)
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, tìm tòi, khám phá đặc điểm của đám mây. (S) 
- Lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để thiết kế sản phẩm. (T) 
- Có kỹ năng ghi nhớ ý tưởng thiết kế và thực hiện theo quy trình tạo hình. (E) 
- Tạo được sản phẩm đẹp từ nguyên vật liệu bông và kỹ thuật dán. (A) 
- Xác định, ghi nhớ hình dạng, số lượng chi tiết trên tranh. (M)
1.3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn. 
- Yêu thích thiên nhiên, biết quan sát bầu trời xung quanh
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Nhạc bài hát: Mây đen, mấy trắng. Mây và gió
2.2. Chuẩn bị của trẻ:
- Giá đựng bản thiết kế, bảng vẽ thiết kế.
- Các rổ đựng nguyên liệu: Bông trắng, bông đen, giấy màu, bút sáp, kéo, keo, băng dính , mắt trời, chim, 
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1. Hỏi và xác định vấn đề
- Giới thiệu lớp học sángtạo
- Cô cùng trẻ vận động bài hát: Mây trắng mây đen
- Trong bài hát có những đám mây màu gì?
- Mây trắng, mây đen báo hiệu bầu trời như thế nào?


- Không biết đám mây có hình dạng  như thế nào?
Đám mây có nhiều hình dạng khác nhau: tròn, dài, to, nhỏ
- Hôm nay cô muốn làm một bầu trời thật đẹp nhưng đang thiếu những đám mây mềm xốp. Các con có cách nào giúp cô không?
- Cô thấy dùng bông trắng làm đám mây rất giống thật đấy. Hôm nay chúng mình cùng tạo hình đám mây từ bông nhé
- Bàn bạc đưa ra tiêu chí:
- Những  đám mây chúng mình tạo ra gồm những tiêu chí nào?
- Vậy cô quyết định buổi học hôm nay cô con mình cùng nhau làm  đám mây bằng bông  với các tiêu chí:
+ Có hình đám mây. Bông gắn chắc
+ Đẹp mắt
2. Hoạt động 2: Tưởng tượng 
 - Hôm nay cô và các bạn đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu, các con quan sát xem có những nguyên vật liệu gì đây?
- Cô giới thiệu cho trẻ xem nguyên vật liệu đã chuẩn bị. (Cho trẻ gọi tên các nguyên vật liệu đó)
- Cô gợi ý để trẻ nói nên ý tưởng của bản thân, và hỗ trợ trẻ để trẻ sáng tạo hoàn thành sản phẩm theo ý muốn của trẻ.
- Với những nguyên liệu này con sẽ làm đám mây  như thế nào?
- Con nghĩ mình sẽ dùng những nguyên vật liệu gì để làm đám mây ? 
- Với nguyên vật liệu con đã lựa chọn con sẽ làm như thế nào để được đám mây bằng bông  đảm bảo các tiêu chí đưa ra?
- Trong quá trình thực hiện con sẽ dùng những đồ dùng và dụng cụ gì?
- Làm thế nào để  đám mây chắc chắn?
- Chúng mình sẽ sử dụng những nguyên vật liệu nào có thể dùng để trang trí?
- Bạn nào có cùng ý tưởng với bạn A (B, C..) chúng mình sẽ về nhóm với nhau nhé! 
3. Hoạt động 3. Lập kế hoạch
- Từ những nguyên vật liệu trên các con về nhóm thảo luận và vẽ bản thiết kế  đám mây nhé.
- Cho trẻ về theo nhóm nêu ý tưởng, trình bày bản thiết kế sau đó đi lấy nguyên vật liệu, dụng cụ để thực hiện ý tưởng. 
(Trong quá trình trẻ vẽ bản thiết kế cô quan sát, lắng nghe, hướng dẫn trẻ xác định phương án thực hiện bản thiết kế). 
- Các nhóm chú ý, khi vẽ xong bản thiết kế các nhóm lên để lấy nguyên vật liệu về để thực hiện ý tưởng nhé.
+ Nhóm 1: Làm đám mây trắng trên bầu trời nắng
+ Nhóm 2: Làm đám mây đang mưa
+ Nhóm 3: Làm bầu trời nhiều đám mây sáng tạo
4. Hoạt động 4. Chế tạo
- Sau khi trẻ đã hoàn thành bản thiết kế, cô mời các nhóm lên lấy đồ dùng về làm. Gợi ý cho trẻ phân công nhiệm vụ của các thành viên để cùng thiết kế ra  đám mây  theo bản vẽ.
- Khi lấy nguyên liệu các con nhớ là chỉ lấy đủ dùng, sử dụng tiết kiệm. Các đồ dùng như kéo, kim các con phải sử dụng cẩn thận, an toàn. Khi làm xong nhớ thu dọn đồ dùng nguyên vật liệu gọn gàng.
- Cô quan sát các nhóm thực hiện, hỗ trợ trẻ trong quá trình sử dụng băng keo, kéo,…
+ Nguyên vật liệu chính tạo ra  đám mây  của nhóm con là gì?
+ Để cho  đám mây chắc chắn  con phải làm gì?
+ Con sử dụng dụng cụ gì để  tạo hình đám mây cho đẹp cho chính xác?
5. Hoạt động 5. Trưng bày, thử nghiệm, cải tiến
- Cô cho trẻ đưa sản phẩm của nhóm mình lên trình bày.
- Cô quan sát mà đánh giá các kiến thức và kỹ năng mà trẻ đã thực hiện trong hoạt động. Xem sản phẩm đã đảm bảo theo yêu cầu chưa và có cần cải tiến theo đúng tiêu chí hay không?
- Cô cho từng nhóm lên nói về sản phẩm của mình.
- Cô đặt câu hỏi:
+ Đám mây nhóm con được làm từ nguyên vật liệu gì?
+ Con làm như thế nào?
+ Khi làm  đám mây con có gặp khó khăn gì không?
+ Nếu còn thời gian con có cần thay đổi gì với sản phẩm của mình không? 
-  Cô thấy những  đám mây các nhóm làm đều đảm bảo các tiêu chí đưa ra là: có hình đám mây, bông gán chắc, bố cục đẹp.
- Hoạt động hôm nay các con cảm thấy thế nào? 
- Chúng mình thích nhất hoạt động nào? 
- Vậy là các con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm đã đề ra, đó là làm được  những đám mây bằng bông . Cô  cảm ơn các con 
Kết thúc: Cho trẻ hát bài mây và gió
	
- Trẻ vỗ tay.
- Trẻ vận động.

- Mây trắng, mây đen
- Mây trắng  báo trời nắng, mây đen  báo trời sắp  mưa.
- Tròn, dài, to nhỏ…
- Làm đám mây ạ

- Vâng ạ.






- Có hình đám mây, đẹp…
- Trẻ nói theo ý kiến cá nhân

- Trẻ lắng nghe.



- Bông, keo dán, giấy mầu, bút màu..



- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời.


- Trẻ về nhóm vẽ bản thiết kế  đám mây.





- Trẻ về nhóm vẽ bản thiết kế  đám mây.






- Trẻ đi lấy nguyên vật liệu, đồ dùng, dụng cụ để thực hiện

- Chú ý nghe cô nói



- Trẻ thực hiện sản phẩm theo bản thiết kế

- Trò chuyện cùng cô




- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày 





- Đại diện nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm mình
- Trả lời câu hỏi của cô


- Trả lời câu hỏi của cô

- Trả lời câu hỏi của cô
- Rất vui/ ý nghĩa ạ
- Trẻ nói theo ý của mình



- Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm dầu và nước
1.1. Mục đích
- Trẻ biết được đặc điểm của dầu và nước: dầu nhẹ hơn nên nổi lên trên, nước nặng hơn nên chìm xuống dưới.
- Nhận biết được dầu và nước không hòa tan vào nhau.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phán đoán, diễn đạt suy nghĩ bằng lời.
- Phát triển tư duy khoa học, sự tò mò, khám phá.
- Trẻ hứng thú tham gia thí nghiệm.
Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh, không nghịch dầu và nước bừa bãi
1.2. Chuẩn bị
- 2 cốc thủy tinh trong suốt. Nước sạch, dầu ăn.
- Muỗng khuấy. Khăn lau. Đồ chơi.
1.3. Hướng dẫn
- Cô đưa ra 2 chai: 1 chai dầu, 1 chai nước. Hỏi: “Các con nhìn xem cô có gì đây?” – “Nước và dầu khác nhau thế nào?”
- Tiến hành thí nghiệm
+ Cô rót nước vào cốc trước, sau đó rót dầu vào. Đặt câu hỏi: “Các con thấy điều gì xảy ra?”
+ Cô gợi mở: “Vì sao lại như vậy nhỉ? Nước và dầu có hòa vào nhau không?”
+ Cô dùng muỗng khuấy đều cốc dầu và nước. Hỏi: “Sau khi khuấy, dầu và nước có tan vào nhau không?”
+ Cô kết luận: Dầu và nước không hòa tan, dầu nhẹ hơn nên nổi lên trên. Dặn trẻ: khi làm thí nghiệm phải cẩn thận, không uống dầu, không nghịch bẩn.
2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi .
- Cô cho trẻ chơi 3 - 4 lần chơi theo nhu cầu của trẻ .
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bác sĩ, gia đình
2. Góc xây dựng: Công viên.
3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn, hát, múa, đọc thơ... về chủ đề. Hoàn thành vở tạo hình.
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh...
5. Góc kỹ năng: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo, chải tóc, tết tóc, mặc váy cho búp bê, đánh răng, pha nước uống…
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang: Unit 26: Letter Z
1.1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái  Z thông qua ứng dụng phần mềm Future lang
- Trẻ nắm được một số từ vựng:  Zebra,  Zipper,  Zoo,  Zigzag
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị:
- Phần mềm Future lang
- Thẻ (chữ cái Z, thẻ hình ảnh từ  Zebra, Zipper, Zoo, Zigzag).
-  Máy tính, ti vi, nhạc
- Môi trường tổ chức hoạt động: Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
1.3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định và gây hứng thú:
- Cô cho trẻ múa hát bài: One little finger
- Giới thiệu cho trẻ bài học hôm nay Letter Z
2. Nội dung: 
* HĐ1: Nhận biết chữ cái Z và một số từ vựng Zebra,  Zipper,  Zoo,  Zigzag
+ Lần 1: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Hỏi trẻ hôm nay các con được học bài gì? 
+ Lần 2: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Cô giới thiệu chữ cái Z, gọi tên và yêu cầu trẻ lặp lại (trên máy)
- Cô giới thiệu từ vựng. Cô bật phát âm cho trẻ 3 lần rồi yêu cầu trẻ lặp lại theo lớp, nhóm, cá nhân (trên máy)
+ Zebra: Ngựa vằn
+ Zipper: Dây kéo
+ Zoo: Sở thú
+ Zigzag: Ngoằn ngoèo
* HĐ2: Trò chơi luyện tập:
+ Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán âm thanh (cô mở trên ứng dụng)
+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất:
Cách chơi: Cô Cho trẻ đi vòng tròn hát trên nền nhạc tiếng Anh Khi nhạc dừng cô đặt thẻ trên sàn nhà và phát âm tương ứng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
3. Kết thúc:
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát “If you happy”
- Cô động viên, khen trẻ và cho trẻ ra ngoài.
	- Trẻ hưởng hứng cùng cô.
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ phát âm
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- Lớp, cá nhân trẻ được thực hành trên máy



- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ hưởng ứng cùng cô


2. Chơi  theo ý thích
3. Vệ sinh - trả trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về: Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
- Trò chuyện với trẻ về : Đất, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác : Quay người sang 2 bên.
+ Động tác : Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.
+ Bật: về trước, sang ngang, về sau
+ Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích ngày và đêm.
1. Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật và hiểu nội dung câu chuyện. (Mặt trăng, mặt trời và gà trống cùng sống với nhau ở trên trời, chỉ vì mặt trăng thích chiếc mũ của gà trống mà đã làm ra hành động không phải với gà trống và khiến cho gà trống phải ở lại dưới mặt đất. Từ đó xuất hiện ban ngày và ban đêm )
- Trẻ biết được ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng.
1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc đủ câu, đủ ý thông qua hệ thống câu hỏi.
1.3. Thái độ: 
- Khi chơi với bạn các  con phải đoàn kết và biết giúp đỡ bạn.
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị: 
2.1. Chuẩn bị của cô
- Tranh minh họa nội dung câu chuyện. Giáo án điện tử.
- Sân khấu, các nhân vật rối( sa bàn).
- Trang phục cô và trẻ phù hợp.
2.2. Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức :
- Cho trẻ hát bài “Con gà trống”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, giáo dục dẫn dắt vào bài.
->Buổi sáng gà trống gáy gọi mặt trời thức dậy báo hiệu ngày mới lại bắt đầu, các con có biết câu chuyện nào nói về gà trống và mặt trời không nào?
-> Đó là câu chuyện “Sự tích ngày và đêm”. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe cô kể nhé!
2. Nội dung: Kể chuyện cho trẻ nghe
-  Cô kể lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt.
- Cô vừa kể cho chúng mình câu nghe câu truyện gì?
-> Giảng giải nội dung: Câu chuyện kể về Mặt trăng, mặt trời và gà trống cùng sống với nhau ở trên trời, chỉ vì mặt trăng thích chiếc mũ của gà trống mà đã làm ra hành động không phải với gà trống và khiến cho gà trống phải ở lại dưới mặt đất. Từ đó xuất hiện ban ngày và ban đêm.
- Để hiểu rõ hơn về nội dung câu truyện như thế nào các con cùng lắng nghe cô kể lại câu truyện kết hợp với hình ảnh một lần nữa nhé.
-  Cô kể lần 2: Kết hợp với hình ảnh hoạt hình.
- Cô kể lần 3: Trích dẫn, đàm thoại
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? (Sự tích ngày và đêm)
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?( Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống)
+Mặt Trăng thích cái gì của Gà Trống? (Cái mũ)
+ Khi Gà trống không đổi thái độ của Mặt Trăng như thế nào? (Mặt Trăng rất bực và vứt cái mũ của Gà Trống xuống dưới mặt đất)
->Trích dẫn: Từ: “Ngày xửa, ngày xưa....ném xuống dưới đất”
+ Khi bị rơi mũ Gà Trống đã đi đâu để tìm? (Gà Trống đã bay xuống dưới mặt đất để tìm mũ)
+ Trời lúc đó tối đen ai đã giúp Gà Trống tìm mũ? (Mặt trời)
+ Gà Trống có bay được về trời không? Vì sao? (Không, vì Gà Trống không còn sức để bay nữa)
->Trích dẫn: Từ: “Tiếc chiếc mũ quá... làm sao có thể kéo được Gà Trống lên”
+ Khi nào được gọi Gà ngày? (Khi Gà Trống cất tiếng gáy Mặt Trời chiếu sáng)
+ Khi nào được gọi là đêm? (Khi Gà Trống và Mặt Trời đi ngủ Mặt Trăng nhô
lên)
->Trích dẫn: Từ: “Mặt Trời đành an ủi .... được gọi là đêm”
+Giải thích từ khó: “An ủi” có nghĩa là dùng lời khuyên giải để làm dịu bớt đi nỗi buồn phiền của người khác.
+ Qua câu chuyện này các em học tập ai?(Mặt Trời)
-> Giáo dục: Khi chơi với bạn các em phải đoàn kết và biết giúp đỡ bạn, không được tranh giành đồ chơi với bạn nhé!
- Cô kể lại lần 4 câu chuyện bằng rối tay hoặc sa bàn cho trẻ nghe
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tiết học, động viên tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ hát “Trời nắng, trời mưa”
	 
- Trẻ hát
 
- Trẻ trò chuyện
 
- Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể truyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe và quan sát
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Lắng nghe
 
- Trả lời
 
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Lắng nghe
 
- Trẻ lắng nghe
 
- Trẻ  nghe
 


- Trẻ chú ý



- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm pha màu
1.1.  Mục đích:
- Trẻ  biết khi pha 2 mầu với nhau sẽ được những màu mới.
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ biết đội mũ nón khi đi ra ngoài trời.	
1.2. Chuẩn bị:
- 6 chiếc cốc nhựa, màu đỏ , màu xanh, màu vàng, đồ chơi
1.3. Hướng dẫn:
Cô chia 3 nhóm
+ Nhóm 1: Màu vàng với đỏ
+ Nhóm 2: Màu vàng với màu xanh
+ Nhóm 3: Màu đỏ và màu xanh
Cho trẻ nói kết quả khi pha
- Như vậy khi pha 2 mầu với nhau sẽ được những màu mới
2. TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên và khuyến khích trẻ kịp thời.
3. Chơi tự do: Với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bác sĩ, gia đình
2. Góc xây dựng: Công viên.
3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xếp hình, dán, in ấn, hát, múa, đọc thơ... về chủ đề. Hoàn thành vở tạo hình.
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chậu hoa, cây cảnh...
5. Góc kỹ năng: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo, chải tóc, tết tóc, mặc váy cho búp bê, đánh răng, pha nước uống…
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 
1. Làm quen với vở HĐLQV toán T22: Đếm theo khả năng, hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật.
1.1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết đếm hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật theo khả năng
- Đọc các số trên toa tàu.
- Tô màu đoàn tàu theo chỉ dẫn
1.2. Chuẩn bị  
- Mỗi trẻ một quyển sách toán, bút màu
1.3. Hướng dẫn.
+ Cô phát cho mỗi trẻ 1 quyển sách, sáp màu
- Cô hướng dẫn trẻ đếm số hình học, đọc số và tô màu theo chỉ dẫn.
- Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện
- Cô nhận xét vở của trẻ
2. Chơi  theo ý thích.
3. Vệ sinh -  trả trẻ:
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- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện về: Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
- Trò chuyện với trẻ về : Đất, đá, sỏi, không khí, ánh sáng.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác : Quay người sang 2 bên.
+ Động tác : Đứng, 1 chân nâng cao, gập gối.
+ Bật: về trước, sang ngang, về sau
+ Tập kết hợp với bài hát “Nắng sớm”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đo dung tích 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo, diễn đạt được kết quả đo và so sánh kết quả đo.
1. Mục đích - yêu cầu.
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết đo dung tích của hai đối tượng bằng một đơn vị đo.
- So sánh và diễn đạt kết quả đo.
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng khéo léo khi đong đo, không bị đổ nước.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục: trẻ có ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch.
2. Chuẩn bị
2.1. Chuẩn bị của cô: 
- 1 bình nhựa nhỏ gắn nơ màu đỏ, 1 bình nhựa to gắn nơ màu xanh
- 1 chậu đựng nước, bút dạ, khăn lau, 1 cốc múc nước, khay đựng nước, thẻ số
- Nhạc bài hát “trời nắng trời mưa”
2.2. Chuẩn bị của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1 bình nhựa nhỏ gắn nơ màu đỏ, 1 bình nhựa to gắn nơ màu xanh, 1 cốc múc nước
- Chậu đựng nước, bút dạ, khăn lau, khay đựng nước, thẻ số từ 1 đến 5
-  3 chậu nước to 
- 3 bình nhựa đựng nước, 3 cốc múc nước
- Sỏi trắng
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát “Trời nắng, trời mưa”
- Chạy về nhà.
- Trong nhà thỏ có gì?
2. Nội dung
*HĐ1: Ôn so sánh kích thước của 2 đối tượng
  - Nhà thỏ có mấy bình, cùng đếm với cô nào!
- 2 bình có gắn nơ màu gì?
+ Ai có nhận xét gì về kích thước của hai chiếc bình này?
+ Bình nơ đỏ có kích thước như thế nào so với bình nơ xanh?

+ Bình nơ xanh có kích thước thế nào so với bình nơ đỏ?
- Theo các con, bình nào đựng được nhiều nước hơn?
- Bình nào đựng được ít nước hơn?
- Vì sao con biết?
- Để có thể biết được chính xác dung tích của 2 bình thì cô mời các bạn cùng đo nhé
*HĐ2: Đo dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
+ Cô đo mẫu
- Ngoài 2 chiếc bình thì cô còn có gì đây? (cốc, bút dạ, chậu nước…)
- Với những đồ dùng này, hôm nay cô và chúng mình sẽ tiến hành “Đo dung tích của 2 đối tượng bằng một đơn vị đo”.
-  Đầu tiên, cô sẽ dùng chiếc cốc làm đơn vị đo, để đo được dung tích cô đã chuẩn bị 1 chậu nước, tay trái cô giữ bình, tay phải cô cầm cốc và múc đầy nước vào cốc sau đó cô rót từ từ nước vào trong bình, chú ý cô đổ thật khéo léo để nước không bị bắn ra ngoài, sau khi đổ cốc nước thứ nhất vào bình cô sẽ dùng bút vạch ngang lượng nước có trong bình, tiếp tục cô múc đầy cốc nước thứ hai và đổ vào bình, sau đó cô lại dùng bút đánh dấu mức nước vừa đổ vào bình, cứ như vậy cô sẽ múc các cốc nước tiếp theo đổ vào bình cho đến khi đầy.
- Cô đã đong đầy bình nước nơ màu đỏ rồi, chúng mình cùng đếm xem cô đã vạch được bao nhiêu vạch? Tương
 ứng với số vạch thì chúng mình phải dùng thẻ số mấy?
- Cô làm tương tự với chiếc bình còn lại
- Nhìn vào kết quả trên con có nhận xét gì?
- Với dụng cụ đo là chiếc cốc thì dung tích của bình nơ đỏ được đo bằng mấy lần cốc nước?
- Dung tích của bình nơ xanh được đo bằng bao nhiêu lần cốc nước?
- Dung tích của 2 bình nước này như thế nào với nhau?
+ Bình nào có dung tích ít hơn?
+ Bình nào có dung tích nhiều hơn?
=> Với cùng 1 đơn vị đo nhưng hai bình nước này có dung tích không bằng nhau, bình to hơn thì có dung tích lớn hơn, bình nhỏ hơn thì có dung tích ít hơn
* Trẻ thực hiện đo
- Cô tặng trẻ dụng cụ để đo gồm: 1 bình nhựa nhỏ gắn nơ màu đỏ, 1 bình nhựa to gắn nơ màu xanh, 1 cốc múc nước, chậu đựng nước, bút dạ, khăn lau, khay đựng nước, thẻ số từ 1 đến 5
-  Cô cho trẻ về thực hiện việc đo dung tích của 2 đối tượng, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Cô đến từng trẻ quan sát, hướng dẫn trẻ đo. Nhắc nhở, hướng dẫn trẻ đong nước đầy cốc để cho kết quả chính xác, cẩn thận không làm vãi nước ra ngoài
- Cô cho trẻ so sánh và diễn đạt kết quả đo.
+ Bình nơ đỏ có dung tích bằng mấy lần cốc nước?
+ Bình nơ xanh có dung tích bằng bao nhiêu lần cốc nước?
- Cô cho trẻ nhắc lại: Với cùng 1 đơn vị đo, khi đo các vật có kích thước khác nhau sẽ cho các kết quả đo khác nhau. Vật nào nhỏ hơn thì sẽ có dung tích nhỏ hơn, vật nào lớn hơn sẽ có dung tích lớn hơn.
*HĐ3: Luyện tập
- Trò chơi “Nhanh và khéo”
+ Để chơi được trò chơi này, xin mời 3 đội sẽ nghe hướng dẫn cách chơi và luật chơi như sau:
 - Cách chơi: 
Cô đã chuẩn bị cho mỗi đội 1 chậu nước, 1 cốc múc nước và 1 bình đựng nước. Trong thời gian 1 bản nhạc, lần lượt các thành viên trong đội sẽ lên múc đầy cốc nước và đổ vào bình của đội mình. Sau khi lên đổ nước vào bình mỗi thành viên sẽ lấy một viên sỏi trong rổ đặt bên cạnh bình.
- Luật chơi: 
Khi múc nước các thành viên phải múc đầy cốc và chỉ được múc một lần, đổ thật khéo léo để nước không bị rớt ra bên ngoài. Kết thúc bản nhạc, đội nào có nhiều viên sỏi hơn thì đội đó sẽ dành được chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả công bố đội thắng cuộc.
3. Kết thúc: Trẻ đi vòng tròn theo nhạc bài hát “mưa rơi” và đi ra ngoài
	 
- Trẻ hát và về nhà thỏ

- Trẻ trả lời
 
 
- Bình nơ đỏ, bình nơ xanh
- Không bằng nhau
- Bình nơ đỏ nhỏ hơn bình nơ xanh
- Bình nơ xanh to hơn bình nơ đỏ

- Trẻ trả lời
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
- Trẻ lắng nghe
 


- Trẻ lắng nghe
 
- Trẻ quan sát
 
 
 


 
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát. 
- Trẻ nhận xét


- 3 lần đo

- 5 lần đo
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
- Trẻ thực hiện đo
 
 


- Trẻ trả lời
 

- Trẻ trả lời
 

 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
 

 
- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi

- Trẻ đi vòng tròn


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Khám phá về không khí “Trong đất có không khí”
1.1. Mục đích:
-  Khi  đổ nước vào không khí trong đất sẽ bị nước chiếm chỗ tạo thành các bong bóng khí và nổi lên.
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
1.2. Chuẩn bị
- Chiếc cốc, đất, nước, đồ chơi
1.3. Hướng dẫn
- Cho trẻ hát bài “Vì sao lại thế?
- Chúng mình vừa hát bài gì? Bài hát nói về điều gì?
- Cô lần lượt cho đất tơi xốp vào trong cốc sau đó đổ nước vào cốc cho ngập đất
- Cho trẻ quan sát và nhận xét xem điều gì sẽ xảy ra?
- Kết quả: Các bong bóng khí nổi lên trong nước
- Cô kết luận: Trong nước có không khí. Khi  đổ nước vào không khí trong đất sẽ bị nước chiếm chỗ tạo thành các bong bóng khí và nổi lên.
2. TCVĐ: Cáo và thỏ.
3. Chơi tự do: Với đồ chơi.
IV. HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM
Chơi với cát
1. Mục đích -  yêu cầu:
- Trẻ  nói  hiểu biết của mình về cát: Đặc điểm, công dụng
- Thể hiện cách chơi với cát: Vẽ, đong đo cát, in ấn, chơi đồng hồ cát.
- Khi chơi không tung ném cát.
- Thu dọn đồ gọn gàng, rửa tay sạch sẽ khi chơi xong.
2. Chuẩn bị.
-  Cát, chai lọ, đồ in ấn...
3. Hướng dẫn.
- Cô cùng trẻ vận động 1 bài
- Cô đọc câu đố về cát.
- Cho trẻ nói hiểu biết của mình về cát. Hỏi trẻ chơi gì với cát? Khi chơi phải chơi như thế nào để đảm bảo an toàn?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Khi trẻ chơi cô bao quát.
- Nhận xét buổi chơi. Cho trẻ rửa tay, thu dọn đồ.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Liên hoan văn nghệ.
1.1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ hát được những bài hát trong tuần.
- Kỹ năng biểu diễn tập thể
- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói
1.2. Chuẩn bị
- Nhạc cụ âm nhạc.  Nhạc các bài hát
1.3. Hướng dẫn.
- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau
- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn
- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp
- Động viên khuyến khích trẻ
2.  Bình  bé ngoan
3. Vệ sinh -  trả trẻ:
